Biểu 06/CS-KHCN
25/2015/TT-BKHCN
GIẢI THƯỞNG  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm 2016)
	Ngày gửi báo cáo: .......................................
(trước ngày 01 tháng 02 theo dấu bưu điện)
	
	Đơn vị báo cáo: .............................
Đơn vị nhận báo cáo:  
□ Cục Thông tin KH&CN quốc gia
□ Sở KH&CN tỉnh/tp. trực thuộc TƯ
Đơn vị tính: Giải thưởng

	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ

	
	
	
	Khoa học
tự nhiên
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Khoa học
 y dược
	Khoa học nông nghiệp
	Khoa học xã hội
	Khoa học
 nhân văn

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo loại giải thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Giải thưởng trong nước
	02
	
	
	
	
	
	
	

	    + Giải thưởng Hồ Chí Minh
	03
	
	
	
	
	
	
	

	    + Giải thưởng Nhà nước
	04
	
	
	
	
	
	
	

	    + Giải thưởng cấp Bộ/ngành
	05
	01
	
	01
	
	
	
	

	    + Giải thưởng cấp tỉnh/thành phố
	06
	02
	
	02
	
	
	
	

	    + Giải thưởng khác
	07
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Giải thưởng quốc tế
	08
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo cá nhân/tập thể
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Tập thể
	09
	01
	
	01
	
	
	
	

	2.2. Cá nhân
	10
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam 
	11
	01
	
	01
	
	
	
	

	- Nữ 
	12
	
	
	
	
	
	
	

	
Người lập biểu
	Thành phố Hồ Chí Mih, ngày .........  tháng . .....năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Biểu 04/CS-KHCN
25/2015/TT-BKHCN
 NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm 2016)

	Ngày gửi báo cáo: .......................................
(trước ngày 01 tháng 02 theo dấu bưu điện)
	
	Đơn vị báo cáo: .............................
Đơn vị nhận báo cáo:  
□ Cục Thông tin KH&CN quốc gia
□ Sở KH&CN tỉnh/tp. trực thuộc TƯ



Đơn vị tính: Nhiệm vụ
	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Số nhiệm vụ KH&CN chủ nhiệm là nữ
	Tình trạng tiến hành

	
	
	
	
	Số đang tiến hành
	Số được nghiệm thu
	Số đã đưa vào ứng dụng

	
	
	
	
	Số phê duyệt mới trong năm
	Số chuyển tiếp từ năm trước
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Tổng số đề tài/đề án KH&CN
	01
	06
	01
	04
	02
	02
	02

	1.1. Chia theo cấp đề tài/đề án
	
	
	
	
	
	
	

	- Cấp quốc gia
	02
	
	
	
	
	
	

	- Cấp bộ/ngành
	03
	
	
	
	
	
	

	- Cấp tỉnh/thành phố
	04
	01
	
	0
	01
	01
	01

	- Cấp cơ sở
	05
	05
	01
	04
	01
	01
	01

	- Cấp khác
	06
	
	
	
	
	
	

	1.2. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu 
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	07
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	08
	06
	01
	04
	02
	02
	02

	- Khoa học y dược
	09
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nông nghiệp
	10
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học xã hội
	11
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nhân văn
	12
	
	
	
	
	
	

	1.3. Chia theo nguồn cấp kinh phí
	
	06
	
	04
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Ngân sách nhà nước. 
  Trong đó:
	13
	
	 X
	
	
	
	

	          + Trung ương
	14
	
	 X
	
	
	
	

	          + Địa phương
	15
	05
	 X
	04
	01
	
	

	- Doanh nghiệp
	16
	01
	 X
	
	01
	
	

	- Trường đại học
	17
	
	 X
	
	
	
	

	- Nước ngoài
	18
	
	 X
	
	
	
	

	- Nguồn khác
	19
	
	 X
	
	
	
	

	2. Tổng số dự án
	20
	
	
	
	
	
	

	2.1. Chia theo cấp dự án
	
	
	
	
	
	
	

	- Cấp quốc gia
	21
	
	
	
	
	
	

	- Cấp bộ/ngành
	22
	
	
	
	
	
	

	- Cấp tỉnh/thành phố
	23
	
	
	
	
	
	

	- Cấp cơ sở
	24
	
	
	
	
	
	

	- Cấp khác
	25
	
	
	
	
	
	

	2.2. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu 
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	26
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	27
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học y dược
	28
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nông nghiệp
	29
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học xã hội
	30
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nhân văn
	31
	
	
	
	
	
	

	2.3. Chia theo nguồn cấp kinh phí
	
	
	
	
	
	
	

	- Ngân sách nhà nước
  Trong đó:
	32
	
	 X
	
	
	
	

	          + Trung ương
	33
	
	 X
	
	
	
	

	          + Địa phương
	34
	
	 X
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp
	35
	
	 X
	
	
	
	

	- Trường đại học
	36
	
	 X
	
	
	
	

	- Nước ngoài
	37
	
	 X
	
	
	
	

	- Nguồn khác
	38
	
	 X
	
	
	
	

	
Người lập biểu
	
	[bookmark: _GoBack]Thành phố Hồ Chí Minh,ngày........tháng 02 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	



